 CÂU HỎI KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ (Trình độ TC, CĐ)
CÂU HỎI TN
	Câu 1:
	Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: vàng - tím - bạc - vàng kim. Trị số đúng của nó là:

		a.
	36Ω ±5%



		b.
	0,47Ω ±5%



		c.
	4,7Ω ±5%



		d.
	4,7KΩ ±10%




	
	

	Câu 2:
	Cho 3 tụ giống nhau C1 = C2 = C3 = 22µF/25V mắc nối tiếp. Tính điện dung tương đương (Ctđ) và điện áp làm việc (Uwv).

		a.
	66µF/25V



		b.
	66µF/75V



		c.
	7.33µF/75V



		d.
	7,33µF/25V




	
	

	Câu 3:
	Cho 3 tụ giống nhau C1 = C2 = C3 = 10µF/35V mắc song song. Tính điện dung tương đương (Ctđ) và điện áp làm việc (Uwv).

		a
	30µF/35V



		b.
	30µF/105V



		c.
	3.33µF/35V



		d.
	3,33µF/105V




	
	

	
	

	
	
	
	

	
	

	Câu 4:
	Xác định điện áp VR2 của sơ đồ mạch sau :
[image: ]

		a.
	13,09V



		b.
	2V



		c.
	2,4V



		d.
	10,9V




	
	

	Câu 5:
	Loại tụ nào khi mắc vào nguồn điện cần phải đặt đúng chiều điện áp?

		a.
	Tụ dầu



		b.
	Tụ hóa



		c.
	Tụ gốm



		d.
	Tụ nilon




	
	

	Câu 6:
	Trên tụ điện có ghi 100µF/35V. Các thông số này cho ta biết điều gì?

	a.
	Dung kháng và điện áp định mức của tụ điện

	b.
	Dung lượng và điện áp đánh thủng của tụ điện

	c.
	Trị số điện dung và điện áp định mức của tụ điện

	d.
	Khả năng tích điện tối thiểu và điện áp cực đại của tụ điện

	
	

	Câu 7:
	Trên vỏ một biến trở dạng tròn ghi: 203, vậy trị số điện trở lớn nhất của biến trở là:

		a.
	203Ω



		b.
	203KΩ



		c.
	20KΩ



		d.
	20 Ω ± 3%




	
	

	Câu 8:
	Trên vỏ tụ điện ghi: .1MFD 600WV, có nghĩa là:

	a.
	Điện dung 0,1mF ±5pF, điện áp định mức 600V

	b.
	Điện dung 0,1µF ±5pF, điện áp làm việc 600V

	c.
	Điện dung 0,1µF ±5%, điện áp làm việc 600V

	d.
	Điện dung 0,1MF ±5%, điện áp đánh thủng 600V

	
	

	Câu 9:
	Nhiệt trở âm là nhiệt trở có trị số điện trở:

	a.
	Không đổi khi nhiệt độ thay đổi

	b.
	Giảm khi nhiệt độ giảm

	c.
	Tăng khi nhiệt độ tăng

	d.
	Tăng khi nhiệt độ giảm

	
	

	Câu 10:
	Nhiệt trở dương là nhiệt trở có trị số điện trở:

	a.
	Không đổi khi nhiệt độ thay đổi

	b.
	Giảm khi nhiệt độ tăng

	c.
	Tăng khi nhiệt độ tăng

	d.
	Tăng khi nhiệt độ giảm

	
	

	Câu 11:
	Quang trở (LDR) có giá trị điện trở

	a.
	Tăng khi ánh sáng chiếu mạnh

	b.
	Phát sáng khi có dòng điện qua

	c.
	Tăng khi ánh sáng tối dần

	d.
	Không phụ thuộc ánh sáng

	
	

	Câu 12:
	Khi sử dụng điện trở, ta phải biết các tham số cơ bản nào:

	a.
	Trị số điện trở, sai số, công suất tiêu tán

	b.
	Hệ số nhiệt, công suất tiêu tán, nhiệt độ làm việc

	c.
	Trị số điện trở, sai số, điện áp làm việc

	d.
	Trị số điện trở, sai số, dòng điện cực đại.

	
	

	Câu 13:
	Khi sử dụng tụ điện, ta phải biết các tham số cơ bản nào:

	a.
	Trị số điện dung, sai số, công suất tiêu tán

	b.
	Hệ số nhiệt, công suất tiêu tán, nhiệt độ làm việc

	c.
	Trị số điện dung, sai số, điện áp làm việc

	d.
	Trị số điện dung, sai số, dòng điện cực đại.

	Câu 14:
	Diode có khả năng biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều được gọi là:

		a.
	Diode chuyển mạch



		b.
	Diode tuner




		c.
	Diode chỉnh lưu



		d.
	Diode zener.




	Câu 15:
	Muốn transistor loại NPN hoạt động ta phải cấp nguồn điện phân cực sao cho:

	a.
	VB > VE , VE < VC

	b.
	VE > VB > VC

	c.
	VE < VB < VC

	d.
	VC > VB, VC > VE

	
	

	Câu 16:
	Khi Transistor NPN dẫn điện thì:

	a.
	Dòng IB chạy vào cực B, dòng IC chạy từ cực C đến cực E.

	b.
	Dòng IB chạy vào cực B, dòng IC chạy từ cực E đến cực C.

	c.
	Dòng IB chạy ra khỏi cực B, dòng IC chạy từ cực C đến cực E.

	d.
	Dòng IB chạy ra khỏi cực B, dòng IC chạy từ cực E đến cực C.


Câu 17: Khi lắp đặt các thiết bị điện, điện tử người ta thường nối vỏ thiết bị vào cọc tiếp đất của công trình hoặc trên ổ cắm điện.
a. Dẫn dòng điện rò nếu có về đất 
b. Cân bằng điện áp cho thiết bị
c. Cân bằng dòng cho thiết bị
d. Không có tác dụng


ĐÁP ÁN 
	STT
	ĐÁP ÁN
	GHI CHÚ

	1
	C
	

	2
	C
	

	3
	A
	

	4
	D
	

	5
	B
	

	6
	C
	

	7
	C
	

	8
	C
	

	9
	D
	

	10
	C
	

	11
	C
	

	12
	A
	

	13
	C
	

	14
	C
	

	15
	C
	

	16
	A
	

	17
	A
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